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TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

Bản án số: 77/2024/HS-ST
Ngày: 09-5-2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Xuân Đào
Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp
                                      Ông Bùi Tấn Đô
-  Thư ký  phiên  tòa: Bà  Đường Hạc  Vương Dung -  Thư ký  TAND tỉnh

Đồng Nai.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa:

Ông Trương Kim Quyết - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 5 năm 2024, tại Hội trường 4 - trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh
Đồng Nai, xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 276/2023/TLST-
HS ngày 27 tháng 11 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:
68/2024/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 4 năm 2024 và Quyết định hoãn phiên tòa
số 51/2024/HS-QĐ ngày 16/4/2024 đối với bị cáo:

Lê Phan Anh T (tên gọi khác: Không), sinh ngày 16 tháng 6 năm 1986
tại tỉnh Đồng Nai; Giới tính: Nam.

Nơi cư trú: Tổ B, ấp Đ, xã T, huyện T, tỉnh Đồng Nai.
Nghề nghiệp: Cơ khí; Trình độ học vấn: 9/12.
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam.
Con ông Lê Văn S, sinh năm 1959 và bà Phan Thị L, sinh năm 1963.
Gia đình có 04 anh em, bị cáo là con thứ ba và chưa có vợ, con.
Tiền án, tiền sự: Không.
Bị bắt tạm giữ từ ngày 12/11/2022 và chuyển tạm giam cho đến nay tại

Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai. (Có mặt)
Những người tham gia tố tụng:
- Bị hại:
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1. Anh Nguyễn Thế N, sinh năm 1998. Địa chỉ: ấp M, xã T, huyện T, tỉnh
Đồng Nai. (Vắng mặt)

2. Công ty cổ phần T.
Địa chỉ: Phường H, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.(Vắng mặt)
3. Anh Trần Quốc B, sinh năm 1989.
Địa chỉ: Tổ M, ấp M, xã T, huyện T, tỉnh Đồng Nai. (Có mặt)
-  Người  bào  chữa theo  chỉ định cho  bị cáo  Lê  Phan Anh T: Ông Lê

Đình H, sinh năm 1974 – Luật sư Văn phòng luật sư Vạn Hưng T thuộc Đoàn
Luật sư tỉnh Đồng Nai. (Có mặt)

Địa chỉ: khu H, phường D, thành phố H, tỉnh Đồng Nai.
-  Người  có quyền lợi,  nghĩa vụ liên quan: Anh Lê Thành K, sinh năm

1991. Địa chỉ: ấp M, xã T, huyện T, tỉnh Đồng Nai. (Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung
vụ án được tóm tắt như sau:

Để có tiền tiêu xài, Lê Phan Anh T nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của
người khác để bán lấy tiền tiêu xài. Thực hiện ý định trên, T đã chuẩn bị công
cụ, phương tiện gồm: 01 kìm cộng lực cán màu xanh; 01 con dao Thái Lan dài
21cm, cán nhựa màu vàng; 01 mỏ lết dài 24cm; 01 tua vít dài 17cm; 01 khăn
trùm đầu màu đen có hoa văn hình ngôi sao màu trắng; 01 nón lưỡi trai màu đỏ;
01 đôi bao tay vải màu đen và 01 cây đèn pin màu cam rồi đi xem ai sơ hở trong
việc quản lý tài sản thì trộm cắp. Vào ngày 18/10/2022 và ngày 12/11/2022, Lê
Phan Anh T đã 02 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, cụ thể như sau:

Vụ thứ nhất: Vào khoảng 02 giờ ngày 18/10/2022, Lê Phan Anh T mang
theo 01 túi xách bằng vải màu đen, bên trong đựng 01 kìm cộng lực cán màu
xanh; 01 con dao Thái Lan dài 21cm, cán nhựa màu vàng; 01 mỏ lết dài 24cm;
01 tua vít dài 17cm; 01 khăn trùm đầu màu đen có hoa văn hình ngôi sao màu
trắng; 01 nón lưỡi trai màu đỏ; 01 đôi bao tay vải màu đen, 01 cây đèn pin màu
cam và điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Wave, màu xanh đen, không biển số đi
trên đường Quốc lộ 51 theo hướng từ huyện T đi hướng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
để trộm cắp tài  sản.  Khi T đi  đến ấp P,  xã P,  huyện T,  tỉnh Đồng Nai,  T phát
hiện cửa hàng cầm đồ, mua bán xe mô tô cũ, biển hiệu “Quốc B” do anh Trần
Quốc B làm chủ, anh B giao cho anh Nguyễn Thế N quản lý, trông coi cửa hàng,
khóa cửa ngoài và không có người trông coi nên T nảy sinh ý định trộm cắp tài
sản trong cửa hàng. T đem xe mô tô cất giấu bên cạnh cửa hàng, đeo khăn trùm
đầu sau đó dùng kìm cộng lực cắt khoen khóa cửa đi vào bên trong cửa hàng
nhìn thấy có khoảng 05 đến 06 xe mô tô, T đi đến lấy trộm 01 xe mô tô nhãn
hiệu Honda Future Neo màu đỏ xám đen, biển số 72D1-....09 (chìa khóa cắm
sẵn trên xe) mang đi cất giấu tại căn nhà bỏ hoang bên phía đường đối diện cửa
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hàng Quốc B, đồng thời T tháo biển số 72D1-....09 của xe Honda Future Neo ra
mang theo rồi tiếp tục quay lại cửa hàng lấy trộm thêm 01 xe mô tô hiệu Dylan,
màu sơn đỏ, biển số 60T1-..09 (chìa khóa cắm sẵn trên xe), T mở cóp xe Dylan
ra bỏ biển số 72D1-....09 vào rồi mở khóa nổ máy xe mô tô điều khiển chạy về
hướng Thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Khi T điều khiển xe đi đến địa phận
Thành phố Hồ Chí Minh (không xác định được địa điểm) thì bị lực lượng Cảnh
sát giao thông (không rõ thuộc Công an quận nào) yêu cầu dừng phương tiện để
kiểm tra hành chính. T sợ bị Cơ quan Công an phát hiện bắt giữ, nên lợi dụng
lúc lực lượng Cảnh sát giao thông đang bắt người vi phạm khác thì T để lại xe
mô tô nhãn hiệu Dylan, màu đỏ, biển số 60T1-..09 rồi tẩu thoát. Sau đó, T thuê
01 người chạy xe mô tô chở khách (không rõ họ tên, địa chỉ) chở quay về căn
nhà hoang tại địa chỉ ấp P, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Nai lấy xe mô tô nhãn hiệu
Honda Future Neo rồi đi về nhà. Để tránh bị Cơ quan Công an phát hiện, T đã
gắn biển số 72B1-....29 (biển số này trước đó T gắn vào xe Wave màu xanh đen)
vào xe mô tô Honda Future Neo trộm cắp được để sử dụng làm phương tiện đi
lại.

Vụ thứ hai: Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 11/11/2022, Lê Phan Anh T
mang theo 01 túi xách màu đen, bên trong đựng 01 kìm cộng lực cán màu xanh;
01 con dao Thái Lan dài 21cm, cán nhựa màu vàng; 01 mỏ lết dài 24cm; 01 tua
vít dài 17cm; 01 khăn trùm đầu màu đen có hoa văn hình ngôi sao màu trắng; 01
nón lưỡi trai màu đỏ; 01 đôi bao tay vải màu đen, 01 cây đèn pin màu cam, rồi
điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Future Neo (đã trộm cắp vào ngày
18/10/2022) gắn biển số 72B1-....29 đi trên đường Quốc lộ 51 theo hướng từ
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đi huyện T để tìm những nhà dân, các cửa hàng khóa
cửa bên ngoài, không có người trông coi để trộm tài sản. Đến khoảng 03 giờ 40
phút ngày 12/11/2022, khi T đi đến địa chỉ ấp M, xã T, huyện T, tỉnh Đồng Nai
thì phát hiện thấy cửa hàng bán điện thoại di động “T Shop” bên trái đường khóa
cửa ngoài, không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trong
cửa hàng. T cất giấu xe mô tô nhãn hiệu Honda Future Neo vào trong căn nhà bỏ
hoang phía bên phải đường rồi mang theo túi xách đi bộ sang bên đường, quan
sát xung quanh không có người nên T đeo khăn trùm đầu bằng vải, đội nón lưỡi
trai, mang bao tay, đi lại cửa hàng dùng kìm cộng lực cắt 02 khoen khóa cửa
cuốn, rồi kéo cửa cuốn lên, nhìn thấy bên trong còn 01 cửa kính được khóa bằng
ổ khóa dài bằng kim loại, T tiếp tục dùng kìm cộng lực cắt ổ khóa đi vào bên
trong. Khi vào bên trong, T kéo cửa cuốn xuống để tránh bị phát hiện, sau đó T
lấy con dao Thái  lan cắt  các dây khóa,  dây sạc lấy trộm 34 điện thoại  di  động
đang để trưng bày (trong đó 12 điện thoại di động hiệu Samsung; 07 điện thoại
di động hiệu Vivo; 04 điện thoại di động hiệu Redmi; 02 điện thoại di động hiệu
Xiaomi và 09 điện thoại di động hiệu Oppo); 22 laptop (trong đó 07 laptop hiệu
HP; 03 laptop hiệu Dell; 04 laptop hiệu Acer; 05 laptop hiệu Lenovo; 01 laptop
hiệu Asus; 01 laptop hiệu Masstel và 01 laptop hiệu Apple); 01 máy tính bảng
hiệu Apple-Ipad-10.2 và 20 chiếc điện thoại Iphone các loại. T tập trung các tài
sản trộm cắp được để trên bàn gỗ dùng để trưng bày laptop bên phải cửa hàng.
Khi T đang bỏ tài sản trộm cắp được vào túi nilon thì bị lực lượng Công an xã T,
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huyện T phối hợp với tổ tuần tra 161 Công an huyện T, tỉnh Đồng Nai phát hiện
bắt quả tang.

Vật chứng vụ án:
- 01 (một) USB hiệu Kingston ghi lại cảnh Lê Phan Anh T thực hiện hành

vi trộm cắp tại cửa hàng FPT Shop lưu hồ sơ vụ án, bút lục số 50- 51;
- 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Wave màu xanh đen, không có biển số, bút

lục số 510;
- 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda; số loại: Future Neo, màu sơn đỏ-

xám- đen, gắn biển số 72B1-….29;
- 01 (một) biển số 72D1- ….09 của xe mô tô nhãn hiệu Honda; số loại:

Future Neo, màu sơn đỏ- xám- đen, không thu hồi được do bị cáo T tháo bỏ vào
xe mô tô nhãn hiệu Dylan, màu đỏ, biển số 60T1- ..09 và hiện xe mô tô này
chưa thu hồi được.

- 01 (một) kìm cộng lực bằng kim loại cán màu xanh, bọc nhựa màu đen
(cán kìm bị cắt rời).

- 02 (hai) thanh sắt hình trụ dài 20cm;
- 01 (một) con dao Thái Lan, cán dao bằng nhựa màu vàng, dài 21cm;
- 01 (một) mỏ lết bằng kim loại dài 24cm;
- 01 (một) tua vít cán bọc nhựa màu xanh dài 17cm;
- 01 (một) khăn trùm đầu bằng vải màu đen, có hoa văn hình ngôi sao

màu trắng;
- 01 (một) nón lưỡi trai màu đỏ;
- 01 (một) đôi bao tay bằng vải màu đen;
- 01 (một) áo khoác màu đen dài tay, mặt trước áo có chữ NY màu trắng,

mặt sau áo có dòng chữ GUCCI XXY màu trắng;
- 01 (một) đèn pin màu cam;
- 01 (một) túi xách màu đen.
- 54 (Năm mươi bốn) điện thoại di động các loại đã trả cho Cửa hàng FPT

Shop gồm:
1. Điện thoại nhãn hiệu Iphone 11, 64gb, màu đen, số Imei: 397330 (hàng

mới chưa qua sử dụng);
2. Điện thoại nhãn hiệu Iphone 11, 64gb, màu đen, số Imei: 886659 (hàng

mới chưa qua sử dụng);
3. Điện thoại nhãn hiệu Iphone 11, 64gb, màu đen, số Imei: 562769 (hàng

mới chưa qua sử dụng);
4. Điện thoại nhãn hiệu Iphone 11, 64gb, màu đen, số Imei: 588137 (hàng

mới chưa qua sử dụng);
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5. Điện thoại nhãn hiệu Iphone 11, 64gb, màu xanh, số Imei: 658588
(hàng mới chưa qua sử dụng);

6. Điện thoại nhãn hiệu Iphone 12, 64gb, màu đen, số Imei: 479124 (hàng
mới chưa qua sử dụng);

7. Điện thoại nhãn hiệu Iphone 13, 128gb, màu xanh, số Imei: 098547
(hàng mới chưa qua sử dụng);

8. Điện thoại nhãn hiệu Iphone 13, 128gb, màu hồng, số Imei: 182910
(hàng mới chưa qua sử dụng);

9. Điện thoại nhãn hiệu Iphone 13, 128gb, màu xanh, số Imei: 137046
(hàng mới chưa qua sử dụng);

10. Điện thoại nhãn hiệu Iphone 13, 128gb, màu xanh, số Imei: 500783
(hàng mới chưa qua sử dụng);

11. Điện thoại nhãn hiệu Iphone 13, 128gb, màu xanh, số Imei: 874656
(hàng mới chưa qua sử dụng);

12. Điện thoại nhãn hiệu Iphone 14, 128gb, màu xanh, số Imei: 123800
(hàng mới chưa qua sử dụng);

13. Điện thoại nhãn hiệu Iphone 14, 256gb, màu tím, số Imei: 866478
(hàng mới chưa qua sử dụng);

14. Điện thoại nhãn hiệu Iphone 14 pro, 128gb, màu đen, số Imei: 711200
(hàng mới chưa qua sử dụng);

15. Điện thoại nhãn hiệu Iphone 14 pro, 256gb, màu đen, số Imei: 791069
(hàng mới chưa qua sử dụng);

16. Điện thoại nhãn hiệu Iphone 14 plus, 128gb, màu tím, số Imei:
803525 (hàng mới chưa qua sử dụng);

17. Điện thoại nhãn hiệu Iphone 14 plus, 256gb, màu xám, số Imei:
244641 (hàng mới chưa qua sử dụng);

18. Điện thoại nhãn hiệu Iphone 14 pro max, 128gb, màu vàng, số Imei:
808333 (hàng mới chưa qua sử dụng);

19. Điện thoại nhãn hiệu Iphone 14 pro max, 128gb, màu vàng, số Imei:
252812 (hàng mới chưa qua sử dụng);

20. Điện thoại nhãn hiệu Iphone 14 pro max, 128gb, màu tím, số Imei:
436476 (hàng mới chưa qua sử dụng);

21. Điện thoại nhãn hiệu Samsung A53, 128gb, màu xanh, số Imei:
101020 (hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản
phẩm);

22. Điện thoại nhãn hiệu Samsung Z Flip4, 128gb, màu vàng, số Imei:
758870 (hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản
phẩm);
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23. Điện thoại nhãn hiệu Samsung S22 Plus, 128gb, màu xanh, số Imei:
316214 (hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản
phẩm)

24. Điện thoại nhãn hiệu Samsung S22 Ultra, 128gb, màu đỏ, số Imei:
628086 (hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản
phẩm);

25. Điện thoại nhãn hiệu Samsung A13, ram 4gb, màu đen, số Imei:
381668 (hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản
phẩm);

26. Điện thoại nhãn hiệu Samsung S21 FE 5G, 128gb, màu xanh, số Imei:
701216 (hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản
phẩm)

27. Điện thoại nhãn hiệu Samsung A73 5G, 128gb, màu đen, số Imei:
612926 (hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản
phẩm);

28. Điện thoại nhãn hiệu Samsung A33 5G, 128gb, màu cam, số Imei:
044700 (hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản
phẩm);

29. Điện thoại nhãn hiệu Samsung A04S, 64gb, màu xanh, số Imei:
622719 (hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản
phẩm);

30. Điện thoại nhãn hiệu Samsung A23, 128gb, màu xanh, số Imei:
727458 (hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản
phẩm);

31. Điện thoại nhãn hiệu Xiaomi 11 Lite 5G, 128gb, màu đen, số
Imei:132902 (hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản
phẩm);

32. Điện thoại nhãn hiệu Redmi Note 11 Pro 5G, 128gb, màu xanh, số
Imei: 640883 (hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu
sản phẩm);

33. Điện thoại nhãn hiệu Redmi Note 11S, 128gb, màu xanh, số Imei:
464208 (hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản
phẩm);

34. Điện thoại nhãn hiệu Redmi 10, 64gb, màu đen, số Imei: 067167
(hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản phẩm);

35. Điện thoại nhãn hiệu Redmi Note 11, 64gb, màu xám, số Imei:
665860 (hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản
phẩm);

36. Điện thoại nhãn hiệu Samsung A04, 32gb, màu nâu, số Imei: 585206
(hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản phẩm);
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37. Điện thoại nhãn hiệu Samsung Z Fold 4, 256gb, màu đen, số Imei:
392749 (hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản
phẩm);

38. Điện thoại nhãn hiệu Oppo Reno8, 256gb, màu đen, số Imei: 191792
(hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản phẩm);

39. Điện thoại nhãn hiệu Oppo Reno8 5G, 256gb, màu vàng, số Imei:
288231 (hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản
phẩm);

40. Điện thoại nhãn hiệu Oppo Reno8 Z 5G, 258G, màu vàng, số Imei:
224696 (hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản
phẩm);

41. Điện thoại nhãn hiệu Xiaomi 11T, 128gb, màu xám, số Imei: 771947
(hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản phẩm);

42. Điện thoại nhãn hiệu Oppo A57, 64gb, màu đen, số Imei: 071733
(hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản phẩm);

43. Điện thoại nhãn hiệu Oppo A17, 64gb, màu xanh, số Imei: 010899
(hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản phẩm);

44. Điện thoại nhãn hiệu Oppo A96, 128gb, màu đen, số Imei: 945258
(hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản phẩm);

45. Điện thoại nhãn hiệu Oppo A76, 128gb, màu xanh, số Imei: 404458
(hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản phẩm);

46. Điện thoại nhãn hiệu Oppo A17K, 64gb, màu vàng, số Imei: 957811
(hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản phẩm);

47. Điện thoại nhãn hiệu Oppo A77S, 128gb, màu xanh, số Imei: 034130
(hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản phẩm);

48. Điện thoại nhãn hiệu Vivo Y21, 64gb, màu xanh, số Imei: 745258
(hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản phẩm);

49. Điện thoại nhãn hiệu Vivo V25E, 128gb, màu vàng, số Imei: 356158
(hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản phẩm);

50. Điện thoại nhãn hiệu Vivo Y22S, 128gb, màu xanh, số Imei: 935559
(hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản phẩm);

51. Điện thoại nhãn hiệu Vivo Y15 S, 32gb, màu xanh, số Imei: 753145
(hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản phẩm);

52. Điện thoại nhãn hiệu Vivo Y35, 128gb, màu đen, số Imei: 930339
(hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản phẩm) ;

53. Điện thoại nhãn hiệu Vivo Y16, 128gb, màu vàng, số Imei 160481
(hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản phẩm) ;
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54. Điện thoại nhãn hiệu Vivo Y02S, 32gb, màu đen, số Imei: 598465
(hàng demo đã hoạt động được sử dụng để trưng bày giới thiệu sản phẩm).

- 22 (Hai mươi hai) cái Laptop các loại đã trả cho Cửa hàng FPT Shop
gồm:

1. Laptop nhãn hiệu HP 15s-fq2663TU i3 1115G4/4GB/256GB/15.6
HD/Win 11 Bạc 6K796PA, số Imei: 5DC2194W01 (hàng mới chưa qua sử
dụng);

2. Laptop nhãn hiệu HP 15s-fq2663TU i3 1115G4/4GB/256GB/15.6
HD/Win 11 Bạc 6K796PA, số Imei: 5CD2194W1P (hàng mới chưa qua sử
dụng);

3. HP 240 G8/Core i5-1135G7/8GB/512GB/14.0 HD/Win 10 518V8PA,
số Imei: 5CG146BTCZ (hàng mới chưa qua sử dụng);

4. Laptop nhãn hiệu HP 15s-fq5081TU i5-1235U/8GB/256GB/15.6
HD/Win 11 Bạc 6K7A1PA, số Imei: 5CD220DQQC (hàng mới chưa qua sử
dụng);

5.Laptop nhãn hiệu HP Pavilion X360 14-ek0057TU i5
1235U/8GD/512GB/14.0 FHDT/Bút/Win 11 Bạc 6K7E0PA, số Imei:
8CG2330G5M (hàng mới chưa qua sử dụng);

6. Laptop nhãn hiệu HP Pavilion 14-dv2034TU i5 1235U/8GB/512GB/14
FHD/Win 11 Bạc 6K770PA, số Imei: 5CD2216HM8 (hàng mới chưa qua sử
dụng);

7. Laptop nhãn hiệu Dell Vostro V5410/i5 11320H/8GB/512GB/14.0
FHD//Win 11 Xám V4I5214W1, số Imei: 4N5JHL3 (hàng mới chưa qua sử
dụng);

8. Laptop nhãn hiệu Dell Vostro V5410/i5 11320H/8GB/512GB/14.0
FHD//Win 11 Xám V4I5214W1, số Imei: 6WZDHL3 (hàng mới chưa qua sử
dụng);

9. Laptop nhãn hiệu Dell Vostro V5410/i5 11320H/8GB/512GB/14.0
FHD//Win 11 Xám V4I5214W1, số Imei: DL5JHL3 (hàng mới chưa qua sử
dụng);

10.Laptop nhãn hiệu Acer Nitro Gaming AN515-57-54MV i5
11400H/8GB/512GB/15.6FHD/RTX3050 4GB/Win11 Đen, số Imei:
NHQENSV0032090964A3400 (hàng mới chưa qua sử dụng);

11.Laptop nhãn hiệu Acer Gaming AN515-58-52SP/i5-
12500H/8GB/512GB/15.6""FHD/RTX3050 4GB/Win11_Đen, số Imei:
NHQFHSV0012221013F3400 (hàng mới chưa qua sử dụng);

12.Laptop nhãn hiệu Acer A514-54-5127/i5-1135G7/8GB/512GB/14
FHD/Intel Iris Xe Graphics/Win11 Bạc, số Imei: NXA28SV007152091BA3400
(hàng mới chưa qua sử dụng);
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13.Laptop nhãn hiệu Acer A314-35-
P3G9/N6000/4GB/256GB/14'HD/Intel UHD/Win11 bạc, số Imei:
NXA7SSV007150116BF7600 (hàng mới chưa qua sử dụng);

14.Laptop nhãn hiệu Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL i5
1135G7/8GB/512GB/14FHD/Win 11 Xám 20VD00Y4VN, số Imei:
SMP2668TY (hàng mới chưa qua sử dụng);

15.Laptop nhãn hiệu Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL i5
1135G7/8GB/512GB/14FHD/Win 11 Xám 20VD00Y4VN, số Imei:
SMP29M4S0 (hàng mới chưa qua sử dụng);

16.Laptop nhãn hiệu Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL i5
1135G7/8GB/512GB/14FHD/Win 11 Xám 20VD00Y4VN, số Imei:
SMP266LQV (hàng mới chưa qua sử dụng);

17.Laptop nhãn hiệu Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL i5
1135G7/8GB/512GB/14FHD/Win 11 Xám 20VD00Y4VN, số Imei:
SMP26670N (hàng mới chưa qua sử dụng);

18.Laptop nhãn hiệu Lenovo Ideapad Slim 3/Core i3-
1115G4/4GB/128GB/15.6FHD/Win 10 Vàng NK, số Imei: SPF373ZKJ (hàng
mới chưa qua sử dụng);

19.Laptop nhãn hiệu Masstel E116 Celeron-
N4020/4GB/128GB/11.6HD/Win 10 Xám, số Imei: 271021128849202 (hàng
mới chưa qua sử dụng);

20.Laptop nhãn hiệu Asus Zenbook UX325EA-KG656W/i5-
1135G7/8GB/512GB SSD/13.3'FHD OLED/Win11Xám, số imei:
N1N0LP01E802027 (hàng mới chưa qua sử dụng);

21.Laptop nhãn hiệu HP Pavilion 14-dv2034TU i5
1235U/8GB/512GB/14FHD/Win 11Bạc6K770PA, số Imei: 5CD2390ZW0
(hàng mới chưa qua sử dụng);

22. Laptop nhãn hiệu APPLE Macbook AIR, 13, màu vàng đồng 256G, số
Imei: FVF45Z3Q6LC (hàng mới chưa qua sử dụng);

- 01 (một) máy tính bảng APPLE-IPAD-10.2, 64gb, màu đen, số Imei:
PD46RNP2T6.

Đã trả cho Cửa hàng FPT Shop (bút lục số 31 đến 32; 52; 120; 510).
Tại Bản kết luận định giá tài sản số 220/STC-HĐĐGTSTTHS ngày

16/01/2023 của Hội đồng định giá tài sản tỉnh Đồng Nai kết luận tổng giá trị 54
điện thoại di động các loại, 22 laptop các loại và 01 máy tính bảng là
883.841.690 đồng. (Bút lục số 125 đến 163).

Tại Kết luận định giá tài sản số 214 ngày 30/12/2022 của Hội đồng định
giá tài sản huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai kết luận:
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- 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu DYLAN, màu đỏ, biển số 60T- ..09, số
khung A04F-..2928, số máy 00620..-HIKGG (đã qua sử dụng) trị giá 27.500.000
đồng.

- 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Future Neo, màu sơn đỏ- xám- đen,
biển số 72D1-….09, số khung RLHJC..097Y610271, số máy JC35E..27826, trị
giá 32.500.000 đồng.

Tổng giá trị tài sản: 60.000.000 đồng. (Bút lục số 515 đến 517).
Tại Kết luận giám định số 2193/KL- KTHS ngày 27/3/2023 của Phân

viện khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận xe mô tô Wave màu
xanh đen, không biển số có số khung VTDB00...42TD000183; số máy
1P50FMG-3 ..159888. Ghi chú: (...) là các ký tự bị tẩy xóa không đọc được.
(Bút lục số: 520).

Tại Kết luận giám định số 1431/KL-KTHS ngày 12/7/2023 của Phòng Kỹ
thuật hình sự (PC09) Công an tỉnh Đồng Nai kết luận: Đối tượng giám định là
xe mô tô biển số 72B1- ….29.

- Trước giám định số khung: Không xác định. Sau giám định kết luận: số
khung bị mài hủy, không đọc được số nguyên thủy.

- Trước giám định số máy: Không xác định. Sau giám định kết luận: Số
máy bị mài hủy, không đọc được số nguyên thủy. (Bút lục số: 121B).

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, anh Phạm Tiến K là đại diện bị
hại Cửa hàng T Shop đã nhận lại tài sản và không yêu cầu bị cáo bồi thường gì
thêm. Riêng  bị hại  anh  Nguyễn Thế N  yêu  cầu Lê  Phan  Anh T  bồi  thường số
tiền 27.500.000đồng giá trị tài sản bị mất không thu hồi được.

* Tại Cáo trạng số 261/CT-VKS-P2 ngày 21/11/2023 của Viện kiểm sát
nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố bị cáo Lê Phan Anh T về tội “Trộm cắp tài sản”
theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi,
bổ sung năm 2017).

- Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai
giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo T và đề nghị xử phạt bị cáo Lê Phan
Anh T từ 14 năm đến 16 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Về biện pháp tư pháp
đề nghị xem xét buộc bị cáo Lê Phan Anh T bồi thường số tiền 27.500.000đồng
giá trị tài sản bị mất không thu hồi được cho anh Nguyễn Thế N, đề nghị Hội
đồng xét xử tuyên trả lại 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda; số loại Future Neo, màu
sơn đỏ xám đen cho anh Trần Quốc B là chủ sở hữu (Bút lục 523). Tịch thu sung
công quỹ Nhà nước 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave màu xanh đen, không có biển
số của bị cáo Lê Phan Anh T sử dụng làm phương tiện phạm tội.

Tịch thu tiêu hủy những công cụ dùng vào việc phạm tội, không có giá trị
sử dụng: 01 biển số 72B1-….29; 01 túi xách bằng vải màu đen; 01 kìm cộng lực
bằng kim loại cán màu xanh, bọc nhựa màu đen (cán kìm bị cắt rời); 01 con dao
Thái Lan dài 21cm, cán nhựa màu vàng; 01 mỏ lết bằng kim loại dài 24cm; 01
tua vít cán bọc nhựa màu xanh dài 17cm; 01 khăn trùm đầu bằng vải màu đen,
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có hoa văn hình ngôi sao màu trắng; 01 nón lưỡi trai màu đỏ; 01 đôi bao tay
bằng vải màu đen; 01 cây đèn pin màu cam; 02 thanh sắt hình trụ dài 20cm; 01
áo  khoác  màu đen  dài  tay,  mặt  trước  áo  có  chữ NY màu trắng,  mặt  sau  áo  có
dòng chữ GUCCI XXY màu trắng.

- Ý kiến của người bào chữa cho bị cáo T: Về tội danh đồng ý với quan
điểm của đại diện Viện kiểm sát, đối với mức hình phạt Viện kiểm sát đề nghị là
cao vì bản thân bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai
báo, ăn năn hối cải, nhưng trong giây phút túng quẫn bị cáo nảy sinh hành vi
phạm tội. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo có tâm trạng không tốt. Cũng mong Hội
đồng xét xử tạo điều kiện xem xét cho gia đình bị cáo khắc phục một phần hậu
quả. Đối với Công ty T sau khi xảy ra việc mất trộm tài sản thu hồi và Công ty T
đã  nhận  lại  tài  sản  nay  lại  yêu  cầu  bồi  thường  khi  chưa  có  cơ quan  nào  giám
định về thiệt hại xảy ra. Nên đề nghị Hồi đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu
này của Công ty T. Mong Hội đồng xét xử có một mức án phù hợp để bị cáo làm
lại cuộc đời.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Các cơ quan
tiến hành tố tụng đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật đối với bị cáo
đã được nhận đầy đủ Kết luận điều tra, Cáo trạng và Quyết định đưa vụ án ra xét
xử, đảm bảo quyền được Luật sư bào chữa và bảo vệ tại phiên tòa, bị cáo không
thắc mắc, khiếu nại gì.

Đối với bị hại anh Nguyễn Thế N, Công ty cổ phần T do người đại diện
bà Nguyễn Đỗ Q; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Lê Thành Kh có
đơn xin xét xử vắng mặt. Hội đồng xét xử căn cứ Điều 292 Bộ luật tố tụng hình
sự xét xử vắng mặt.

[2] Về nội dung vụ án:
Qua tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa đã

có cơ sở xác định được: Vào ngày 18/10/2022 và ngày 12/11/2022, Lê Phan
Anh T đã thực hiện 02 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn huyện T, tỉnh Đồng Nai,
cụ thể:

Vụ thứ nhất: Vào khoảng 02 giờ ngày 18/10/2022, tại cửa hàng cầm đồ,
mua bán xe mô tô cũ biển hiệu “Quốc B” do anh Trần Quốc B làm chủ, anh B
giao  cho  anh  Nguyễn  Thế N  quản  lý,  trông  coi  cửa  hàng,  địa  chỉ ấp  P,  xã  P,
huyện T, tỉnh Đồng Nai Lê Phan Anh T đã sử dụng kìm cộng lực cắt khoen khóa
cửa đi vào cửa hàng trộm cắp xe mô tô nhãn hiệu Dylan màu đỏ, biển số 60T1-
..09, trị giá 27.500.000đ và xe mô tô nhãn hiệu Honda Future Neo màu đỏ xám
đen, biển số 72D1-....09, trị giá 32.500.000đ. Tổng giá trị tài sản là 60.000.000đ.

Vụ thứ 2: Vào khoảng 03 giờ 40 phút ngày 12/11/2022, tại cửa hàng “T
Shop”, địa chỉ: ấp M, xã T, huyện T, tỉnh Đồng Nai, Lê Phan Anh T đã dùng



12

kìm cộng lực cắt khoen khóa cửa đi vào cửa hàng trộm cắp 22 laptop các loại;
54 chiếc điện thoại di động các loại và 01 máy tính bảng Apple-Ipad, tổng giá trị
tài sản là 883.841.690đ.

Tổng giá trị tài sản Lê Phan Anh T đã chiếm đoạt là 943.841.690đ.
Với  hành  vi  phạm tội  nêu  trên,  bị cáo  Lê  Phan  Anh T  bị Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm
a khoản 4 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là
có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo Lê Phan Anh T là nguy hiểm cho xã hội,
đã trực tiếp xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của người bị hại được Nhà nước
bảo vệ, gây ảnh hưởng trật tự trị an tại địa phương, gây tâm lý hoang mang, lo
sợ trong quần chúng nhân dân. Bị cáo biết việc chiếm đoạt tài sản của người
khác là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội.

Nên cần có mức án thật nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội
một thời gian nhằm để cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo T phạm tội 02 lần trở
lên thuộc trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng
như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình
tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[6] Về trách nhiệm dân sự:
Buộc bị cáo Lê Phan Anh T có trách nhiệm bồi thường cho bị hại anh

Nguyễn Thế N số tiền 27.500.000đ là giá trị xe mô tô hiệu Dylan màu đỏ, biển
số 60T1-..09, do T chiếm đoạt nhưng không thu hồi được.

Trong quá trình điều tra, truy tố Công ty cổ phần T xác định số tài sản đã
mất tại (bút lục 61-62)  là 54 điện thoại, 22 lapptop, 01 máy tính bảng và tại bút
lục 120 ngày 15/3/2023 Công ty đã nhận lại tài sản, Công ty xác nhận đã nhận
đủ tài sản và kiểm tra tài sản còn niêm phong, không có ý kiến gì. Khi có Kết
luận điều tra và Cáo trạng Công ty cổ phần T cũng không có ý kiến. Đến ngày
25/4/2024 sau khi phiên tòa bị hoãn vào ngày 16/4/2024, bà Nguyễn Đỗ Q là
Giám đốc điều hành thừa ủy quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần T có đơn
yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại tổng giá trị tài sản là 57.684.294đ, tuy nhiên
tại hồ sơ vụ Công ty không cung cấp văn bản ủy quyền hợp pháp của người đại
diện theo pháp luật ủy quyền cho bà Nguyễn Đỗ Q. Đồng thời, Tòa án đã triệu
tập Công ty tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt. Theo quy định tại khoản 2 Điều
292 Bộ luật tố tụng hình sự quy định sự vắng mặt của bị hại chỉ trở ngại cho
việc giải quyết bồi thường thiệt hại thì Hội đồng xét xử có thể tách việc bồi
thường để xét xử sau theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo quyền và nghĩa
vụ của các bên Hội đồng xét xử tách và giành quyền khởi kiện về yêu cầu bồi
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thường thiệt hại của Cty cổ phần T đối với bị cáo T bằng một vụ án khác khi có
yêu cầu.

[7] Về biện pháp tư pháp:
- Về xử lý vật chứng:
+ Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave màu

xanh đen, không có biển số của bị cáo Lê Phan Anh T sử dụng làm phương tiện
phạm tội.

+ Trả lại 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda; số loại Future Neo, màu sơn đỏ
xám đen, biển số 72D1-….09, dung tích xi lanh 124cc, số máy JC35E..27826, số
khung RLHJC..097Y610271 cho anh Trần Quốc B là chủ sở hữu (Bút lục 523)

+ Tịch thu tiêu hủy những công cụ dùng vào việc phạm tội, không có giá
trị sử dụng:

01 biển số 72B1-….29.
01 túi xách bằng vải màu đen
01 kìm cộng lực bằng kim loại cán màu xanh, bọc nhựa màu đen (cán kìm

bị cắt rời)
01 con dao Thái Lan dài 21cm, cán nhựa màu vàng
01 mỏ lết bằng kim loại dài 24cm
01 tua vít cán bọc nhựa màu xanh dài 17cm
01 khăn trùm đầu bằng vải màu đen, có hoa văn hình ngôi sao màu trắng
01 nón lưỡi trai màu đỏ
01 đôi bao tay bằng vải màu đen
01 cây đèn pin màu cam
02 thanh sắt hình trụ dài 20cm
01 áo khoác màu đen dài tay, mặt trước áo có chữ NY màu trắng, mặt sau

áo có dòng chữ GUCCI XXY màu trắng.
 [8] Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày

30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa
án, bị cáo T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 1.375.000đ án
phí dân sự sơ thẩm.

[9]  Quan  điểm của  đại  diện Viện kiểm sát  nhân  dân  tỉnh Đồng Nai  phù
hợp với một phần nhận định của Hội đồng xét xử.

[10] Quan điểm của Luật sư bào chữa cho bị cáo: Phù hợp một phần với
nhận định của Hội đồng xét xử.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
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Tuyên bố bị cáo Lê Phan Anh T phạm tội “Trộm cắp tài sản”.
[1] Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g

khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);
Xử phạt: Lê Phan Anh T 12 (Mười hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày

12/11/2022.
[2] Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự năm

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
tuyên:

+ Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave màu
xanh đen, không có biển số của bị cáo Lê Phan Anh T sử dụng làm phương tiện
phạm tội.

+ Trả lại 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda; số loại Future Neo, màu sơn đỏ
xám đen, biển số 72D1-….09, dung tích xi lanh 124cc, số máy JC35E..27826, số
khung RLHJC..097Y610271 cho anh Trần Quốc B là chủ sở hữu (Bút lục 523)

+ Tịch thu tiêu hủy những công cụ dùng vào việc phạm tội, không có giá
trị sử dụng:

01 biển số 72B1-….29.
01 túi xách bằng vải màu đen
01 kìm cộng lực bằng kim loại cán màu xanh, bọc nhựa màu đen (cán kìm

bị cắt rời)
01 con dao Thái Lan dài 21cm, cán nhựa màu vàng
01 mỏ lết bằng kim loại dài 24cm
01 tua vít cán bọc nhựa màu xanh dài 17cm
01 khăn trùm đầu bằng vài màu đen, có hoa văn hình ngôi sao màu trắng
01 nón lưỡi trai màu đỏ
01 đôi bao tay bằng vải màu đen
01 cây đèn pin màu cam
02 thanh sắt hình trụ dài 20cm
01 áo khoác màu đen dài tay, mặt trước áo có chữ NY màu trắng, mặt sau

áo có dòng chữ GUCCI XXY màu trắng.
(Các chứng trên hiện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai đang giữ

theo Quyết định chuyển vật chứng số 6176/CT-VKS-P2 ngày 21/11/2023 của
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai và Biên bản về việc giao nhận vật chứng,
tài sản ngày 22/11/2023)

- Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa
đổi, bổ sung năm 2017); Điều 584, Điều 589 Bộ luật Dân sự.
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Buộc bị cáo Lê Phan Anh T có trách nhiệm bồi thường cho bị hại anh
Nguyễn Thế N số tiền 27.500.000đ là giá trị xe mô tô hiệu Dylan màu đỏ, biển
số 60T1-..09, do T chiếm đoạt nhưng không thu hồi được.

Tách và giành quyền khởi kiện về yêu cầu bồi thường thiệt hại của Cty cổ
phần T đối với bị cáo Lê Phan Anh T bằng 1 vụ án khác khi có yêu cầu.

[3] Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự
năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23, Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14
ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu,
nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 1.375.000đ án
phí dân sự sơ thẩm.

[4] Bị cáo, anh B được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày
tuyên án. Công ty cổ phần T, anh Nguyễn Thế N, anh Lê Thành K được quyền
kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án
được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Đồng Nai (1);
- VKSND Cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh (1);
- Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai (2);
- Bị cáo – Người tham gia tố tụng khác (6);
- Phòng hồ sơ – Công an tỉnh Đồng Nai
(PV06) (1);
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai (1);
-  Cơ quan  Cảnh  sát  điều  tra  -  Công  an  tỉnh
Đồng Nai (1);
- Phòng Thi hành án hình sự Tòa án tỉnh (1);
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai (1);
- Lưu (7).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(đã ký)

Phạm Thị Xuân Đào
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